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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐĂK LĂK 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 25/2018/HS-ST
 

     Ngày: 25-7-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Chức
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          1. Ông    Văn   n . 

          2.      u        n  Tr     

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Yến –   ư ký  ò  án n ân dân t   xã 

Buôn H , tỉn   ắk Lắk. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Văn   ng - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 7 năm 2018 t i Trụ sở Tòa án nhân dân th  xã Buôn H , tỉnh 

 ăk Lăk xét xử sơ t ẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ t ẩm

 
thụ lý số: 23/2018/TLST-HS 

ngày 02  tháng 7 năm 2018 theo Quyết đ n  đư  vụ án ra xét xử số: 23/2018/Q XXS -

HS ngày 12 tháng 7 năm 2018 đối với b  cáo:
 

NGUYỄN HOÀNG N, sinh ngày 12  tháng 02 năm 1993, t i tỉnh  ắk Nông; 

Nơi đăng ký  K  : xã  , th  xã G, tỉn   ắk Nông; Nơi  ư tr :  ổ dân phố 1, 

p ường  , th  xã B, tỉn   ăk Lăk; nghề nghiệp: Làm nông; trìn  độ văn  oá (học 

vấn): 8/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn   (đã   ết) và bà Hoàng Th  A; vợ  rương     Thanh Th; b  cáo có 

02 con, con lớn nhất sin  năm 2011, nhỏ nhất sin  năm 2016; tiền án: Không, tiền sự: 

Không; B  cáo b  áp dụng biện p áp ngăn   ặn cấm đi k ỏi nơi  ư tr ;  ó mặt.  

 Người b  h i: Anh Nguyễn Hữu N1, sin  năm 1988;  r  t i: Tổ dân phố 1, 

p ường A, th  xã B, tỉn   ắk Lắk; ( ó đơn xin x t xử vắng mặt  Vắng mặt.   

 Người có quyền lợi v  ng ĩ  vụ liên quan: 

 1  An  Ngô Văn Tr, sin  năm 1991;  r  t i: Thôn 8, xã H, Tp. B, tỉn   ắk 
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Lắk;  ó mặt. 

 2. Ch   rương      ăng Ch, sin  năm 1996;  r  t i: Thôn 8, xã H, Tp. B, tỉnh 

 ắk Lắk;  ó mặt.  

 Người làm chứng:  

 1. Anh    m Thanh S, sin  năm 1989;  r  t i: Tổ dân phố 11, p ường A, th  

xã B, tỉn   ắk Lắk; Vắng mặt ( ó đơn xin x t xử vắng mặt .  

 2. Ch   rương     Thanh Th, sin  năm 1991;  r  t i: Tổ dân phố 1, p ường  , 

th  xã B, tỉn   ắk Lắk;  ó mặt.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt n ư s u:  

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/01/2018, Nguyễn Hoàng N sin  năm 1993 

cùng các anh Nguyễn Hữu N1 sin  năm 1988,    m Thanh S sin  năm 1989  ùng tr  

t i p ường A, th  xã B v   n  Ngô Văn Tr sin  năm 1991, tr  t i xã H, thành phố B, 

tỉn   ắk Lắk ng i uống rượu t i nhà Nguyễn Hoàng N t i tổ dân phố 1, p ường  , 

th  xã B, tỉn   ắk Lắk   ược khoảng 10 phút thì giữa anh Nguyễn Hữu N1 và anh Tr 

xảy ra mâu thuẫn và thách đố r  sân đán  n  u  S u đó  n  Nguyễn Hữu N1 đi r  sân 

nhặt 01 cục g ch (lo i g ch 4 lỗ  đã b  vỡ một nử  v  đi l i vào trong nhà. Lúc này 

nghe tiếng cãi nhau nên ch   rương     Thanh Th sin  năm 1991 (vợ của Nguyễn 

Hoàng N) và ch   rương      ăng Ch sinh năm 1996 (vợ củ   n  Ngô Văn  r) là hai 

ch  em ruột đ ng ngủ trong phòng ch y r    n ngăn t ì t ấy anh Nguyễn Hữu N1 

đ ng  ầm cục g ch, nên ch  Th ch y đến gi t lấy cục g ch ném ra ngoài, ch  Ch  ũng 

ch y đến   n ngăn t ì b  anh Nguyễn Hữu N1 hất ngã vào bao g o trong phòng 

khách. Thấy ch  Ch đ ng m ng t  i m  b  anh Nguyễn Hữu N1 hất ngã nên anh Tr 

xông ra dùng tay v t, đẩy anh Nguyễn Hữu N1 ra ngoài sân, r i đến đỡ ch  Ch d y. 

 ùng l   đó Nguyễn Hoàng N lấy con dao cắt chuối của ch  Th để trên tủ kính sát 

tường trong phòng khách, xông tới chém anh Nguyễn Hữu N1 một nhát từ trên 

xuống, anh Nguyễn Hữu N1 giơ t y p ải lên đỡ nên lưỡi dao chém trúng vào cánh 

tay phải v  sượt xuống tr ng đùi p ải làm anh Nguyễn Hữu N1 té ngã. Lúc này anh 

Tr s u k i đỡ ch  Ch d y thì tiếp tục xông vào ng i lên bụng anh Nguyễn Hữu N1 

dùng t y đấm liên tiếp 3 đến 4  ái v o đầu, mặt anh Nguyễn Hữu N1. S u đó được 

mọi người   n ngăn v   n  Nguyễn Hữu N1 được anh S đư  đi bệnh viện đ  k o  t   

xã Buôn H  cấp cứu s u đó đượ  gi  đìn  chuyển đến bệnh viện tỉn   ắk Lắk chữa 

tr .  
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  i  ản kết lu n p áp y t ương t    số 335/  - g  ng y 09/3/2018  ủ  Trung 

tâm p áp y Sở   tế tỉn   ắk Lắk kết lu n  n  Nguyễn  ữu N1 b  vết t ương k u  

 án  t y p ải gãy đầu trên xương trụ, t ương t    11  v  vết t ương đùi p ải, 

t ương t    1 ; tổng t  lệ t ương t    12    

V t chứng:  ơ qu n  ản  sát điều tra Công an th  xã Buôn H  đã t u giữ: 01 

con dao dài 27cm, cán làm bằng nhựa (dài 10,5cm; rộng 2,5cm) trên hai mặt cán dao 

có in chữ “ A S ” v  “LANG NG E”; lưỡi dao làm bằng kim lo i (dài 16,5cm; 

rộng 04 m , trên đầu lưỡi dao có một lỗ tròn nhỏ; chủ sở hữu từ chối nh n l i.  

B  cáo Nguyễn Hoàng N v   n  Ngô Văn Tr đã tự nguyện thỏa thu n b i 

t ường cho b  h i anh Nguyễn Hữu N1 số tiền 61 000 000đ ( n  Tr 5 000 000đ v  b  

 áo 56 000 000đ , b  h i anh Nguyễn Hữu N1 đã n  n và không yêu cầu gì thêm. 

Quá trìn  điều tr   ũng n ư t i p iên tò  b   áo k  i n  n   n  vi p  m tội 

n ư  áo tr ng đã truy tố l  đ ng.  

Taïi baûn Caùo traïng soá 22/CT-VKSBH ngaøy 27/6/2018 cuûa Vieän kieåm saùt nhaân 

daân thò xaõ Buoân Hoà ñaõ truy toá bò caùo Nguyễn Hoàng N veà toäi “Cố ý gây thương 

tích” quy đ nh t i điểm đ khoản 2  iều 134 Bộ lu t Hình sự 2015. 

Taïi phieân toøa, ñaïi dieän Viện kiểm sát nhân dân thò xaõ Buoân Hoà phân tích các 

tình tiết cấu thành tội ph m và khẳng đ nh cáo tr ng đã truy tố b   áo l   ó  ăn  ứ, 

đ ng người, đ ng tội   ăn  ứ vào tính chất, mứ  độ nguy hiểm của hành vi ph m tội, 

các tình tiết giảm n ẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của b   áo, đề ngh  Hội đ ng 

xét xử aùp duïng điểm đ k oản 2  iều 134 ñieåm b, s khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 51 Bộ 

lu t Hình sự năm 2015 xöû phaït bò caùo từ 30 đến 36 t áng tù; Về biện p áp tư p áp, 

đề ngh  Hội đ ng xét xử áp dụng  điểm a khoản 1  iều 46,  iều 47 Bộ lu t Hình sự 

2015, khoản 2  iều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015 tuyên t ch thu, tiêu hu  01 

con dao dài 27cm, cán làm bằng nhựa (dài 10,5cm; rộng 2,5cm) trên hai mặt cán dao 

có in chữ “ A S ” v  “LANG NG E”; lưỡi dao làm bằng kim lo i (dài 16,5cm; 

rộng 04 m , trên đầu lưỡi dao có một lỗ tròn nhỏ vì chủ sở hữu từ chối nh n l i và 

không còn giá tr  sử dụng. 

B  cáo nhất trí với bản lu n tội củ  đ i diện viện kiểm sát và không có tr n  

lu n    i p iên to , b   áo nói lời nói s u  ùng: N  n t ứ  đượ    n  vi  ủ  mìn  l  

vi p  m p áp lu t v  xin  ội đ ng x t xử giảm nhẹ  ìn  p  t cho b  cáo để sớm đo n 

tụ với gi  đìn , l m người công dân có ích.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã được tranh 
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tụng t i phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh n ư s u:
 
 

 1  Về   n  vi, quyết đ n  tố tụng  ủ   ơ qu n điều tr   ông  n t   xã  uôn 

  ,  iều tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân t   xã  uôn   , Kiểm sát viên trong quá 

trìn  điều tr , truy tố đã t ự   iện đ ng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tụ  quy đ n   ủ  

 ộ lu t  ố tụng  ìn  sự  Quá trìn  điều tr  v  t i p iên to , b   áo v  n ững người 

t  m gi  tố tụng k á  k ông  ó ý kiến  oặ  k iếu n i về   n  vi, quyết đ n   ủ   ơ 

qu n tiến   n  tố tụng, người tiến   n  tố tụng   o đó,  á    n  vi, quyết đ n  tố 

tụng  ủ   ơ qu n tiến   n  tố tụng, người tiến   n  tố tụng đã t ự   iện  ợp p áp 

đ ng quy đ n   ủ  p áp lu t   

[2] Về hành vi của b  cáo xét thấy: Do ý thứ  xem t ường pháp lu t N   nước, 

xem t ường sức khỏe củ  người k á , nên v o k oảng 23 giờ 40 phút ngày 

17/01/2018, t i     1, p ường  , t   xã B, tỉn   ắk Lắk, b  cáo Nguyễn Hoàng N đã 

 ó   n  vi dùng dao chém anh Nguyễn Hữu N1 một nhát vào khủy cánh tay phải làm 

gãy đầu trên xương trụ gây t ương t    11  v  vết t ương đùi p ải gây t ương t    

01%. Tổng t  lệ t ương t    12   Mặ  dù giữ  b   áo v  người b    i k ông  ó mâu 

t uẫn, m  mâu t uẫn xuất p át từ người b    i với vợ    ng anh Tr, n ưng b   áo đã 

dùng d o l   ung k   nguy  iểm,    m người b    i l   ó t n    ất  ôn đ ,   n  vi đó 

đã gây mất tr t tự tr  an t i đ   p ương, gây bất bìn  trong quần chúng nhân dân.  

Hành vi ph m tội trên đây  ủa b  cáo đã p  m vào tội “ ố ý gây t ương t   ”. 

Tội ph m và hình ph t đượ  quy đ nh t i điểm a, i khoản 1, 2  iều 134 Bộ lu t Hình 

sự năm 2015  

Khoản 1 k oản 2  iều 134 Bộ lu t Hình sự, quy đ nh: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm…; 

… 

i) Có tính chất côn đồ; 

… 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 06 năm: 

… 
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

…”. 

[3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.  

[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bản t ân b   áo   ư   ó tiền án, 

tiền sự, quaù trình ñieàu tra cuõng nhö taïi phieân toaø bò caùo đã t  n  k ẩn k  i báo, ăn 

năn  ối cải về hành vi ph m tội của mình, tự nguyện b i t ường thiệt h i được người 

b  h i l m đơn r t yêu  ầu khởi tố về  ìn  sự, b   áo l  người dân tộ  nên sự n  n 

t ứ  p áp lu t  òn   n   ế; Hơn nữ  nguyên n ân xảy r  vụ án l  do một p ần lỗi 

 ủ  người b    i t iếu   uẩn mự  trong ăn uống, sin   o t gi o tiếp với mọi người 

xung quanh dẫn đến bứ  x     o b   áo.  ây laø  ác tình tieát giaûm nheï ñöôïc quy 

ñònh taïi ñieåm b, s khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 51 Bộ lu t Hình sự năm 2015, cần áp dụng 

ñeå giaûm nheï moät phaàn hình phaït cho bò caùo nhaèm theå hieän chính saùch khoan hoàng 

cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ngöôøi phaïm toäi.  

Vì v y để giáo dụ   ải t o b   áo,  ũng n ư đấu tr n  p òng ngừ    ung trong 

xã  ội  ần xem x t t n    ất   n  vi,   u quả xảy r ,  á  tìn  tiết giảm n ẹ trá   

n iệm  ìn  sự, n ân t ân b   áo để lên một mứ  án   o p ù  ợp; cần cách ly b  cáo ra 

ngoài xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để giáo dục, cải t o b  cáo trở thành 

người công dân tốt. 

[5] Trong vụ án n y  n  Ngô Văn Tr dùng t y đấm nhiều n át v o vùng đầu, 

mặt của anh Nguyễn Hữu N1 n ưng k ông gây t ương t   , đã b i t ường một  p ần 

thiệt h i đượ  người b  h i l m đơn r t yêu  ầu khởi tố về  ìn  sự, nên  ơ qu n  ảnh 

sát điều tra không xử lý anh Tr về hình sự mà xử ph t hành chính quy đ n  t i điểm   

k oản 2  iều 5 ng   đ n  167/2013/N -   về xử p  t vi p  m   n     n  trong lĩn  

vự   n nin , tr t tự,  n to n xã  ội l   ó  ăn  ứ. 

 ối với hành vi xô ngã ch   rương      ăng Ch của anh Nguyễn Hữu N1 

trong khi ch  Ch đ ng m ng t  i n ưng k ông gây t ương t    v      Ch không có 

yêu cầu gì đối với anh Nguyễn Hữu N1 về mặt hình sự, trách nhiệm dân sự nên  ơ 

quan Cản  sát điều tra không xử lý đối với anh Nguyễn Hữu N1 l   ó  ăn  ứ. 

 [6] Về biện p áp tư p áp:   

- Áp dụng điểm a khoản 1  iều 46, khoản 1  iều 47 Bộ lu t hình sự năm 2015, 

điểm c khoản 2  iều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2015 tuyên: T ch thu, tiêu hu  

01 con dao dài 27cm, cán làm bằng nhựa (dài 10,5cm; rộng 2,5cm) trên hai mặt cán 
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dao có in chữ “ A S ” v  “LANG NG E”; lưỡi dao làm bằng kim lo i (dài 16,5cm; 

rộng 04 m , trên đầu lưỡi dao có một lỗ tròn nhỏ vì chủ sở hữu từ chối nh n l i và 

không còn giá tr  sử dụng. 

- Áp dụng  iều 590 Bộ lu t Dân sự chấp nh n sự tự nguyện thoả thu n giữa b  

cáo Nguyễn Hoàng N v   n  Ngô Văn Tr thỏa thu n b i t ường cho b  h i anh 

Nguyễn Hữu N1 số tiền 61.000.000 đ ng (anh Tr 5.000.000 đ ng và b  cáo 

56.000.000 đ ng), b  h i anh Nguyễn Hữu N1 đã n  n và không yêu cầu gì thêm. 

 [7] Veà aùn phí: Bò caùo phaûi chòu 200.000 đ ng (  i trăm ng ìn đ ng) aùn phí 

hình sự sơ t ẩm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 ăn  ứ vào: 

-  iểm đ k oản  2  iều 134, các ñieåm b, s khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 51,điểm a 

khoản 1  iều 46, khoản 1  iều 47 Bộ lu t Hình sự 2015; 

-  iểm c khoản 2  iều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015; 

-  iều 590 Bộ lu t Dân sự năm 2015; 

- Ng   quyết số 326/U  VQ  12 ng y 30/12/2016  ủ  U  b n t ường vụ 

Quố   ội về án p  , lệ p    ò  án   

Tuyeân boá bò caùo NGUYỄN HOÀNG N phaïm toäi "Cố ý gây thương tích". 

Xử p  t:     áo Nguyễn Hoàng N 02 (H i  năm 06 (Sáu  t áng                                                                 

tù    ời   n   ấp   n   ìn  p  t tù t n  từ ng y bắt thi hành án.  

Về biện pháp tư pháp:  

T ch thu, tiêu hu  01 con dao dài 27cm, cán làm bằng nhựa (dài 10,5cm; rộng 

2,5cm) trên hai mặt cán dao có in chữ “ A S ” v  “LANG NG E”; lưỡi dao làm 

bằng kim lo i (dài 16,5cm; rộng 04 m , trên đầu lưỡi dao có một lỗ tròn nhỏ vì chủ 

sở hữu từ chối nh n l i và không còn giá tr  sử dụng. 

- Chấp nh n sự tự nguyện thỏa thu n giữa b  cáo Nguyễn Hoàng N và anh Ngô 

Văn Tr đã thỏa thu n b i t ường cho b  h i anh Nguyễn Hữu N1 số tiền 61 000 000đ 

(anh Tr 5 000 000đ v  b   áo 56 000 000đ , b  h i anh Nguyễn Hữu N1 đã n  n và 

không yêu cầu gì thêm. 

Veà aùn phí: Bò caùo N phaûi chòu 200.000 đ ng (  i trăm ng ìn đ ng) aùn phí 

hình sự sơ t ẩm.  

 áo cho bò caùo,  ác đương sự coù quyeàn khaùng caùo aùn sô thaåm trong thôøi haïn 

15 ngaøy troøn keå töø ngaøy tuyeân aùn sô thaåm,  á  đương sự vắng mặt có quyền kháng 
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cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết 

theo lu t đ nh.  

Nôi nhaän:   

- TAND tối cao;                                   TM.HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM   

- TAND tænh Ñaék Laék;                             THAÅM PHAÙN - CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

- Sôû Tö phaùp Đaêk Laêk;                       

- VKSND Tx. Buoân Hoà; 

- CA Tx. Buoân Hoà; 

- THA daân söï Tx.Buôn Hồ;   

- Bị cáo, các ñöông sö;ï                  HOAØNG MINH CHÖÙC 

- Löu hoà sơ, V.phòng.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


